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STT TÊN SÁCH 

  

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

1  Bài tập cơ học lượng tử/ Vũ Văn Hùng. - Tái bản lần thứ hai. - H.: Đại học Sư 

phạm, 2010. - 225tr.: hình vẽ; 24cm 

2  Bài tập điện động lực học/ Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Quang Học. - H.: Đại 

học Sư phạm, 2011. - 192tr.: hình vẽ ; 24cm 

3  Bài tập phương pháp toán lí/ Nguyễn Chính Cương. - Tái bản lần thứ nhất. - H.: 

Đại học Sư phạm, 2014. - 232tr.: hình vẽ, bảng; 24cm 

4  Cơ học lượng tử/ Vũ Văn Hùng. - Tái bản lần thứ ba. - H.: Đại học Sư phạm, 

2012. - 317tr.: minh họa; 24cm 

5  Cơ sở hoá dị vòng/ Trần Quốc Sơn. - Tái bản lần thứ 2. - H.: Đại học Sư phạm, 

2012. - 741tr.: 24cm 

6  Cơ sở hóa học phân tích hiện đại. T4, Các phương pháp vật lí, toán học thống 

kê ứng dụng trong hóa học hiện đại/ Hồ Viết Quý. - H.: Đại học Sư phạm, 

2012. - 547tr.: hình vẽ; 21cm 

7  Cơ sở lí thuyết trường lượng tử/ Lê Trọng Tường, Đào Thị Lệ Thủy. - H.: Đại 

học Sư phạm, 2013. - 160tr.: hình vẽ, bảng; 24cm 

8  Cơ sở lý thuyết nội suy/ Nguyễn Văn Trào. - H.: Đại học Sư phạm, 2009. - 

181tr.: 24cm 

9  Cơ sở vật lí của quang học vật rắn/ Nguyễn Văn Minh. - H.: Đại học Sư phạm, 

2009. - 159tr.: minh họa; 24cm 

10  Đại số đại cương/ Nguyễn Tiến Quang. - H.: Đại học Sư phạm, 2014. - 219tr.: 

24cm 

11  Giáo trình giải tích hàm/ Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải. - H.: Đại học Sư 

phạm, 2012. - 156tr.: 24cm 

12  Giáo trình hóa dược: Dành cho sinh viên đại học ngành hóa/ Phạm Hữu Điển, 

Nguyễn Quyết Tiến. - H.: Đại học Sư phạm, 2008. - 335tr.: bảng; 24cm 

13  Giáo trình hóa học phân tích: Cơ sở phân tích định lượng hóa học / Đào Thị 

Phương Diệp (ch.b.), Đỗ Văn Huệ. - H.: Đại học Sư phạm, 2013. - 208tr.; 24cm 

14  Giáo trình hoá tin học : Các bài toán nhiệt động, thống kê và lí thuyết phản ứng 

hóa học / Trần Vĩnh Quý. - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa. - H.: Đại học Sư 

phạm, 2011. - 358tr.: hình vẽ, bảng; 24cm 

15  Giáo trình môđun và nhóm Aben/ Nguyễn Tiến Quang. - H.: Đại học Sư phạm, 

2008. - 138tr.: 24cm 

16  Giáo trình phương pháp dạy học những nội dung cụ thể môn toán / Bùi Văn 

Nghị. - Tái bản lần thứ hai. - H.: Đại học Sư phạm, 2014. - 200tr.: bảng; 21cm 



17  Giáo trình thực hành tổng hợp hoá học vô cơ/ guyễn Thị Thanh Chi (ch.b.),.... - 

H.: Đại học Sư phạm, 2013. - 95tr.: 24cm 

18  Giáo trình vật lí thống kê và nhiệt động lực học. T1, Nhiệt động lực học/ 

Nguyễn Quang Học, Vũ Văn Hùng. - H.: Đại học Sư phạm, 2013. - 231tr.: hình 

vẽ, bảng; 24cm 

19  Hình học afin và hình học ơclit trên những ví dụ và bài tập/ Phạm Khắc Ban, 

Phạm Bình Đô. - Tái bản lần thứ nhất. - H.: Đại học Sư phạm, 2007. - 420tr.: 

bảng, hình vẽ; 21cm 

20  Hóa học lập thể/ Đỗ Đình Rãng. - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa. - H.: Đại học 

Sư phạm, 2013. - 330tr.: hình vẽ; 24cm 

21  Hợp tác trong dạy học môn toán/ Hoàng Lê Minh. - Tái bản lần thứ nhất. - H.: 

Đại học Sư phạm, 2015. - 208tr.: hình vẽ, bảng; 24cm 

22  Lịch sử kiến thức toán học ở trường phổ thông/ Trần Trung, Nguyễn Chiến 

Thắng. - H.: Đại học Sư phạm, 2013. - 171tr.: minh họa; 24cm 

23  Lôgic học trong dạy học Vật lí/ Đỗ Hương Trà (ch.b.), Nguyễn Đức Thâm. - 

Tái bản lần thứ 2. - H.: Đại học Sư phạm, 2012. - 156tr.: 24cm 

24  Mở đầu về giải tích phức trong không gian Banach/ Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu 

Hải, Phạm Hoàng Hiệp. - H.: Đại học Sư phạm, 2013. - 196tr.; 24cm 

25  Một số phương pháp phân tích điện hóa/ Dương Quang Phùng. - H.: Đại học Sư 

phạm, 2009. - 260tr.: bảng, hình vẽ; 24cm 

26  Nhập môn Tôpô đại số : Đồng điều và đồng luân/ nguyễn Văn Đoành, Tạ Mân. 

- Tái bản lần thứ nhất. - H.: Đại học Sư phạm, 2009. - 415tr.; 21cm 

27  Những câu chuyện lý thú về hàm số/ Nguyễn Bá Đô. - H.: Dân trí, 2014. - 

179tr.; 21cm 

28  Những vấn đề cơ bản của phổ học/ Nguyễn Văn Minh. - H.: Đại học Sư phạm, 

2012. - 176tr.: hình vẽ; 24cm 

29  Phương pháp dạy học hình học ở trường trung học phổ thông/ Đào Tam. - Tái 

bản lần thứ nhất. - H.: Đại học Sư phạm, 2012. - 170tr.: hình vẽ; 21cm 

30  Phương pháp dạy học môn Hóa học ở trường phổ thông/ Đặng Thị Oanh, 

Nguyễn Thị Sửu. - In lần thứ hai. - H.: Đại học Sư phạm, 2015. - 254tr.: bảng, 

hình vẽ; 24cm 

31  Phương pháp dạy học môn Toán/ Nguyễn Bá Kim. - Tái bản lần thứ bảy, có 

nhiều chỉnh lí và bổ sung. - H.: Đại học Sư phạm, 2015. - 356tr.; 24cm 

32  Số học trong miền nguyên/ Phan Doãn Thoại. - H.: Đại học Sư phạm, 2002. - 

187tr.: 24cm 

33  Thực hành tổng hợp hóa học hữu cơ. T1/ Thái Doãn Tĩnh. - H.: Đại học Sư 

phạm, 2009. - 271tr.: 24cm 

34  Thực hành tổng hợp hóa học hữu cơ. T2/ Thái Doãn Tĩnh. - H.: Đại học Sư 

phạm, 2009. - 256tr.: bảng, hình vẽ; 24cm 

35  Tiếp cận các phương pháp dạy học không truyền thống trong dạy học Toán ở 

trường đại học và trường phổ thông/ Đào Tam (ch.b.), Lê Hiển Dương. - Tái 

bản lần thứ nhất. - H.: Đại học Sư phạm, 2009. - 145tr.: hình vẽ; 24cm 



36  Tiếp cận hiện đại trong rèn luyện năng lực sư phạm cho sinh viên ngành Toán ở 

trường đại học: Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, góp phần đổi mới 

phương pháp dạy học trong nhà trường/ Trần Trung, Trần Việt Cường. - Tái 

bản lần thứ nhất. - H.: Đại học Sư phạm, 2015. - 137tr.: bảng, hình vẽ; 24cm 

37  Vật lí thống kê/ Vũ Văn Hùng. - Tái bản lần hai, có sửa chữa. - H.: Đại học Sư 

phạm, 2012. - 235tr.: bảng, hình vẽ; 24cm 

  

KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

38  81 câu hỏi đáp về môn học những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác LêNin : 

Dành cho sinh viên không thuộc chuyên ngành lí luận chính trị các loại hình 

đào tạo của trường Đại học Sư phạm Hà Nội/ Lê Văn Đoán, Nguyễn Thái Sơn. 

- In lần thứ 4. - H.: Đại học Sư phạm, 2013. - 160tr.: 21cm 

39  Bí quyết học nhanh nhớ lâu/ Hancock Jonathan; Biên dịch: Nguyễn Đức Nhật, 

Nguyễn Lê Hoài Nguyên. - TP.HCM.: Nxb. TP.HCM, 2014. - 133tr.; 21cm 

40  Bí quyết tư duy của những người thành đạt: Bí quyết giúp bạn đột phá tư duy 

để dẫn đến thành công/ Nguyễn Xuân (b.s.). - H.: Thanh niên, 2011. - 461tr.; 

21cm 

41  Cẩm nang công tác quản lý dành cho hiệu trưởng trường học/ S.t., hệ thống: 

Quí Lâm, Kim Phượng. - H.: Lao động, 2015. - 435tr.: bảng ; 28cm 

42  Cẩm nang khuyến học. - H.: Dân trí, 2014. - 179tr.; 19cm 

43  Cẩm nang phương pháp sư phạm: Những phương pháp và kỹ năng sư phạm 

hiện đại, hiệu quả từ các chuyên gia Đức và Việt Nam/ Nguyễn Thị Minh 

Phượng, Phạm Thị Thúy; Đinh Văn Tiến (h.đ.). - TP.HCM.: Nxb. TP.HCM, 

2014. - 191tr.: minh họa; 24cm 

44  Giáo trình Chính trị học/ Nguyễn Văn Long (ch.b.), Phạm Văn Dũng, Trần Thị 

Thu Huyền. - In lần thứ hai. - H.: Đại học Sư phạm, 2012. - 155tr.; 24cm 

45  Giáo trình văn hóa phương đông/ Trần Lê Bảo. - H.: Đại học Sư phạm, 2012. - 

340tr.: minh họa; 24cm 

46  Hành trình đến nền giáo dục mở: Mở để học - học để mở, để trở thành người có 

trách nhiệm/ Cao Văn Phường. - H.: Văn học, 2015. - 480tr.: ảnh; 24cm 

47  Học tập cũng cần chiến lược/ Joe Landsberger; dịch: Nguyễn Thanh Hương,.... 

- H.: Lao động xã hội, 2014. - 295tr.; 15cm 

48  Hỏi - đáp môn những nguyên lí cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin: Dành cho sinh 

viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ 

Chí Minh/ Trần Văn Phòng, An Như Hải, Đỗ Thị Thạch. - H.: Đại học Quốc 

gia, 2013. - 358tr.; 19cm 

49  Hướng dẫn công tác y tế, giáo dục, thể chất, hoạt động thể thao và phòng chống 

tệ nạn xã hội trong nhà trường/ Sưu tầm và hệ thống: Quí Lâm, Kim Phượng. - 

H.: Lao động, 2015. - 410tr.; 28cm 

50  Lịch sử giáo dục thế giới/ Bùi Minh Hiền (ch.b.), Nguyễn Quốc Trị. - H.: Đại 

học Sư phạm, 2013. - 268tr.: 24cm 



51  Luật đấu thầu và chỉ đạo chấn chỉnh công tác đấu thầu - Hướng dẫn chi tiết thi 

hành luật đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn/ S.t., hệ 

thống: Quí Lâm, Kim Phượng. - H.: Lao động, 2015. - 478tr.; 28cm 

52  Luật hôn nhân gia đình được quốc hội thông qua khóa XIII và các văn bản 

hướng dẫn công tác hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bảo vệ chăm sóc trẻ 

em/ Tuyển chọn và hệ thống: Quí Lâm, Kim Phượng. - H.: Hồng Đức, 2015. - 

395tr.; 28cm 

53  Luật phòng cháy chữa cháy được Quốc hội thông qua khóa XIII và các tiêu 

chuẩn quy chuẩn về an toàn cháy nổ áp dụng đối với các cơ quan đơn vị/ Tuyển 

chọn: Quí Lâm, Kim Thư. - TP.HCM: Hồng Đức, 2015. - 434tr.; 28cm 

54  Nước với sức khỏe con người/ Nguyễn Khánh Phương, Nguyễn Tú Phương, 

Nguyễn Thanh Lâm. - H.: Dân trí, 2014. - 94tr.; 19cm 

55  Phương pháp giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống : Giúp bạn gặt hái sự thành 

công/ Nguyễn Công Khanh. - Tái bản có chỉnh lí. - H.: Đại học Sư phạm, 2014. 

- 232tr.: hình vẽ, bảng; 21cm 

56  Sổ tay công tác tuyên truyền pháp luật về biển đảo/ Sưu tầm và hệ thống: Quí 

Lâm, Kim Phượng. - H.: Dân trí, 2015. - 423tr.; 28cm 

57  Triết học văn hóa trong đạo đức Hồ Chí Minh : Hưởng ứng cuộc vận động học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh/ Hồ Sĩ Vịnh. - H.: Dân trí, 

2014. - 111tr.; 21cm 

  

KINH TẾ 

 

58  Cẩm nang quản lý tài chính dành cho kế toán trưởng đơn vị hành chính sự 

nghiệp/ S.t., hệ thống: Quí Lâm, Kim Phượng. - H.: Tài chính, 2013. - 446tr.; 

28cm 

59  Chế độ kế toán doanh nghiệp: Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

ngày 22-12-2014: Hiệu lực thi hành từ ngày 5-2-2015/ Tuyển chọn: Quí Lâm, 

Kim Phượng. - TP.HCM.: Hồng đức, 2015. - 478tr.; 28cm 

60  Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giải đáp 480 tình huống các nghiệp vụ 

chủ yếu dành cho kế toán trưởng/ S.t., hệ thống hóa: Quí Long, Kim Thư. - H.: 

Tài chính, 2015. - 418tr.: 28cm 

61  Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ/ Phan Thị Cúc, Đoàn văn Huy (ch.b.). - 

TP.HCM.: Thống kê, 2010. - 506tr.: minh họa; 24cm 

62  Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (Thi hành ngày 01/02/2015) & hướng 

dẫn mới nhất về quản lý thu, chi, ngân sách,mua sắm, sử dụng, khấu hao tài sản 

nhà nước/ S.t., hệ thống: Quí Lâm, Kim Phượng. - H.: Tài chính, 2015. - 435tr.: 

bảng; 28cm 

63  Hướng dẫn chế độ kế toán phù hợp với hoạt động công tác quản lý ngân sách 

tài chính xã, phường, thị trấn/ S.t., hệ thống: Quí Lâm, Kim Phượng. - H.: Tài 

chính, 2015. - 446tr.; 28cm 

64  Hướng dẫn hạch toán kế toán và phương pháp ghi chép chứng từ, sổ sách kế 



toán doanh nghiệp : Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-

2014/ S.t., hệ thống: Quí Lâm, Kim Phượng. - H.: Hồng Đức, 2015. - 498tr.: 

bảng ; 28cm 

65  Kế toán quản trị/ Đoàn Ngọc Quế, Đào Tất Thắng, Lê Đình Trực (ch.b.). - 

TP.HCM.: Kinh tế, 2013. - 366tr.: bảng, hình vẽ; 27cm 

66  Kế toán tài chính= Financial Accounting. T2/ Trần Xuân Nam. - H.: Tài chính, 

2015. - 645tr.: minh họa; 27cm 

  

LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 

 

67  Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Phú Yên/ S.t.: Trần Văn Thì... - Phú 

Yên: Thông tin và truyền thông, 2014. - 238tr.; 28cm 

68  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 : Giảng dạy và học tập trong nhà 

trường phổ thông/ Nguyễn Thị Côi (ch.b.),.... - H.: Đại học Sư phạm, 2014. - 

219tr.: 24cm 

 

69  Chủ nghĩa Tư bản thế kỉ XX và thập niên đầu thế kỉ XXI một cách nhìn tiếp 

cận từ lịch sử/ Trần Thị Vinh. - H.: Đại học Sư phạm, 2011. - 416tr.: 24cm 

70  Địa lí kinh tế - xã hội Châu Âu và Liên bang Nga/ Ông Thị Đan Thanh (ch.b.), 

Tô Thị Hồng Nhung. - H.: Đại học Sư phạm, 2012. - 415tr.: hình vẽ, bảng; 

24cm 

71  Địa lí nông - lâm - thủy sản Việt Nam/ Nguyễn Minh Tuệ (ch.b).... - H.: Đại 

học Sư phạm, 2015. - 283tr.: bản đồ, bảng; 24cm 

72  Giáo trình biến đổi khí hậu/ Đặng Duy Lợi, Đào Ngọc Hùng. - H.: Đại học Sư 

phạm, 2014. - 202tr.: minh họa; 24cm 

73  Giáo trình lịch sử Việt Nam. T3: Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858 / Nguyễn 

Cảnh Minh ch.b., Đào Tố Uyên, Võ Xuân Đàn. - In lần thứ 3. - H.: Đại học Sư 

phạm, 2012. - 227tr.; 24cm 

74  Giáo trình lịch sử Việt Nam. T4: từ 1858 đến 1918 / Nguyễn Ngọc Cơ (ch.b), 

Trần Đức Cường. - In lần thứ hai. - H.: Đại học Sư phạm, 2012. - 359tr.; 24cm 

75  Giáo trình lịch sử Việt Nam. T6: Từ 1945 đến 1954/ Trần Bá Đệ (ch.b.), 

Nguyễn Xuân Minh. - In lần thứ 3. - H.: Đại học Sư phạm, 2013. - 203tr.: 24cm 

76  Giáo trình lịch sử Việt Nam. T7, Từ 1954 đến 1975/ Trần Bá Đệ (ch.b.), Lê 

Cung. - In lần thứ ba. - H.: Đại học Sư phạm, 2012. - 216tr.: ảnh; 24cm 

77  Giáo trình lịch sử Việt Nam. T8: Từ 1975 đến nay/ Trần Bá Đệ (ch.b.), Vũ Thị 

Hòa. - H.: Đại học Sư phạm, 2013. - 211tr.: 24cm 

78  Giáo trình nhập môn khu vực học và Việt Nam học/ Trần Lê Bảo. - H.: Đại học 

Sư phạm, 2013. - 287tr.: 24cm 

79  Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong SGK lịch sử lớp 10 - THPT/ Nguyễn Thị 

Côi(ch.b.), Nguyễn Mạnh Hưởng, Trịnh Đình Tùng. - In lần thứ 2. - H.: Đại 

học Sư phạm, 2013. - 216tr.: minh họa; 24cm 

80  Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong SGK lịch sử lớp 12 - THPT/ Nguyễn Thị 



Côi(ch.b.), Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Thế Bình. - In lần thứ 3. - H.: 

Đại học Sư phạm, 2013. - 205tr.: minh họa; 24cm 

81  Lịch sử quan hệ quốc tế : Từ đầu thời cận đại đến kết thúc Thế chiến thứ hai/ 

Vũ Dương Ninh(ch.b.),.... - In lần thứ 2. - H.: Đại học Sư phạm, 2012. - 193tr.: 

minh họa; 24cm 

82  Lịch sử sử học thế giới (sơ giản)/ Phan Ngọc Liên,.... - In lần thứ hai. - H.: Đại 

học Sư phạm, 2014. - 224tr.: 24cm 

83  Lịch sử sử học Việt Nam / Phan Ngọc Liên... - In lần thứ ba. - H.: Đại học Sư 

phạm, 2011. - 392tr.; 21cm 

84  Một số chuyên đề lịch sử cổ trung đại Việt Nam : Kinh tế nông nghiệp Việt 

Nam thời trung đại.... T2/ Nguyễn Cảnh Minh (ch.b.), Đào Tố Uyên, Nguyễn 

Duy Bính. - H.: Đại học Sư phạm, 2013. - 164tr.; 24cm 

85  Một số di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam: Dùng trong nhà trường/ Đinh Ngọc 

Bảo (ch.b.), Nguyễn Duy Chinh, Trần Ngọc Dũng.... - H.: Đại học Sư phạm, 

2012. - 688tr.: ảnh; 24cm 

86  Phong trào đấu tranh đô thị thời quật khởi (1954-1975)/ Lê Công Cơ (ch.b). - 

H.: Hội Nhà văn, 2015. - 522tr.; 27cm 

87  Phương pháp dạy học lịch sử. T2/ Phan Ngọc Liên(ch.b.), Nguyễn Thị Côi, 

Trịnh Đình Tùng. - In lần thứ 4. - H.: Đại học Sư phạm, 2012. - 280tr.: bảng; 

24cm 

88  Phương pháp luận sử học/ Phan Ngọc Liên (ch.b.), Đinh Ngọc Bảo, Nguyễn 

Thị Côi.... - In lần thứ ba. - H.: Đại học Sư phạm, 2011. - 267tr.: bảng, hình vẽ; 

24cm 

89  Phương pháp nghiên cứu khoa học trong dạy - học địa lí : Tài liệu dùng cho các 

hệ đào tạo từ xa, chuyên tu, tại chức, chính quy, thạc sĩ và nghiên cứu sinh/ 

Nguyễn Trọng Phúc. - H.: Đại học Sư phạm, 2011. - 116tr.: bảng; 24cm 

  

GIÁO DỤC MẦM NON 

90 Giáo trình bệnh học trẻ em: Dùng cho SV ngành Sư phạm mầm non / Lê Thị 

Mai Hoa. - In lần thứ 6. - H.: Đại học Sư phạm, 2014. - 166tr.: hình vẽ, bảng; 

24cm 

91 Giáo trình dinh dưỡng trẻ em: Tuổi nhà trẻ và mẫu giáo: Dùng cho sinh viên 

ngành Sư phạm Mầm non/ Lê Thị Mai Hoa. - In lần thứ 8. - H.: Đại học Sư 

phạm, 2015. - 180tr.: 24cm 

92 Giáo trình giáo dục môi trường cho trẻ mầm non / Hoàng Thị Phượng. - In lần 

thứ 7. - H.: Đại học Sư phạm, 2015. - 104tr.; 24cm 

93 Giáo trình giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non: Sách dùng cho hệ cử nhân 

chuyên ngành Giáo dục Mầm non/ Nguyễn Thị Hoà. - In lần thứ 11. - H.: Đại 

học Sư phạm, 2015. - 156tr.: 24cm 

94 Giáo trình tiếng Việt và tiếng Việt thực hành: Giáo trình đào tạo giáo viên mầm 

non/ Lã Thị Bắc Lý, Phan Thị Hồng Xuân, Nguyễn Thị Thu Nga. - In lần thứ 7. 



- H.: Đại học Sư phạm, 2015. - 176tr.: 24cm 

95 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non / Nguyễn Ánh Tuyết 

(ch.b.), Đinh Văn Vang, Lê Thị Kim Anh. - In lần thứ 11. - H.: Đại học Sư 

phạm, 2015. - 138tr.: hình vẽ, bảng; 24cm 

  

GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

 

96 10 chủ đề trắc nghiệm khách quan toán 4/ Trần Diên Hiển(ch.b.), Hoàng Thị 

Bích Liên, Lô Thúy Hương. - H.: Đại học Sư phạm, 2006. - 211tr.: hình vẽ, 

bảng; 24cm 

97 Bản đồ tư duy cho trẻ thông minh - Bí quyết học giỏi ở trường/ Tony Buzan; 

Hoài Nguyên biên dịch. - TP. HCM: Tổng hợp TP. HCM, 2015. - 117tr.; 26cm 

98 Bản đồ tư duy cho trẻ thông minh - Tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung/ 

Tony Buzan; Hoài Nguyên biên dịch. - TP.HCM.: Tổng hợp TP. HCM, 2014. - 

117tr.; 26cm 

99 Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Việt ở tiểu học/ Lê Phương Nga. - In lần thứ 10. - 

H.: Đại học Sư phạm, 2015. - 199tr.: hình vẽ; 24cm 

100 Dạy khoa học 4 hấp dẫn và lí thú/ Nguyễn Thị Thấn (ch.b.)... - H.: Đại học Sư 

phạm, 2011. - 146tr.: 24cm 

101 Dạy khoa học 5 hấp dẫn và lí thú/ Nguyễn Thị Thấn (ch.b.)... - H.: Đại học Sư 

phạm, 2011. - 160tr.: 24cm 

102 Giáo trình chuyên đề rèn kĩ năng giải toán tiểu học/ Trần Diên Hiển. - Tái bản 

lần thứ hai. - H.: Đại học Sư phạm, 2012. - 182tr.: hình vẽ, bảng; 24cm 

  

VĂN HỌC 

 

103 Để hiểu các tác phẩm văn học cổ Hy Lạp/ Hoàng Bích Nga (b.s.); Hoàng Hữu 

Đản dịch. - H.: Đại học Sư phạm, 2014. - 200tr.: ảnh; 21cm 

104 Gabriel García Márquez và nỗi cô đơn huyền thoại / Phan Tuấn Anh. - H.: Văn 

học, 2015. - 699tr.: minh học; 21cm 

105 Khoảng lặng sau dấu chân/ Hữu Bình. - Phú Yên: Thông tin và truyền thông, 

2015. - 151tr.; 21cm 

106 Không có gì trôi đi mất: Bút Ký/ Hồ Duy Lệ. - Đà nẵng: Hội Nhà văn, 2015. - 

474tr.; 20cm 

107 Lí luận phê bình văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX: Chuyên khảo / Trần Mạnh 

Tiến. - In lần thứ 2, có chỉnh lí, bổ sung. - H.: Đại học Sư phạm, 2013. - 356tr.; 

24cm 

 

108 Năm tháng dâng người: Hồi ký/ Lê Công Cơ. - Đà Nẵng: Trẻ, 2013. - 490tr.: 

ảnh; 20cm 

109 Nghiên cứu văn học dân gian từ mã văn hóa dân gian/ Nguyễn Thị Bích Hà. - 



H.: Đại học Sư phạm, 2014. - 264tr.: 24cm 

110 Ngữ nghĩa học: Từ bình diện hệ thống đến hoạt động / Đỗ Việt Hùng. - In lần 

thứ hai. - H.: Đại học Sư phạm, 2013. - 279tr.: Hình vẽ, bảng; 21cm 

111 Những chân trời khát vọng: Hồi Ký/ Phan Văn Hoàng, Trịnh Túc, Dương Đình 

Na.... - Đà nẵng: Hội Nhà văn, 2013. - 474tr.: ảnh; 20cm 

112 Phác họa chân dung một thế hệ/ Tần Hoài Dạ Vũ, Nguyễn Đông Nhật. - H.: 

Hội nhà văn, 2015. - 634tr.; 28cm 

113 Phê bình văn học Việt Nam 1975 - 2005/ Nguyễn Văn Long (ch.b.)... - H.: Đại 

học Sư phạm, 2012. - 264tr.; 24cm 

114 Phương pháp luận nghiên cứu văn học / Phương Lựu. - In lần thứ 3. - H.: Đại 

học Sư phạm, 2012. - 375tr.; 21cm 

115 Thi pháp văn xuôi/ Tzvetan Todorov; Đặng Anh Đào, Lê Hồng Sâm dịch. - In 

lần thứ tư, có chỉnh lí. - H.: Đại học Sư phạm, 2014. - 248tr.; 21cm 

116 Văn chương bạn đọc sáng tạo: Đổi mới dạy học tác phẩm văn chương/ Phan 

Trọng Luận. - H.: Đại học Sư phạm, 2011. - 340tr.: hình vẽ, bảng; 21cm 

117 Văn học Âu - Mỹ thế kỉ XX/ Lê Huy Bắc (ch.b.)... - H.: Đại học Sư phạm, 

2011. - 399tr.: ảnh chân dung; 24cm 

118 Văn học hậu hiện đại, lý thuyết và tiếp nhận/ Lê Huy Bắc. - Tái bản lần thứ 3 

có bổ sung, sửa chữa. - H.: Đại học Sư phạm, 2015. - 335tr.: 24cm 

119 Văn học Rumani giản lược/ Lê Nguyên Cẩn. - H.: Đại học Sư phạm, 2011. - 

439tr.; 24cm 
 


